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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH  DOANH NGHIỆP 

 TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ III - NĂM 2023 
 

 

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC: 

- Chào mừng Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023.  

- Tạo sự giao lưu, kết nối, mang đến một sân chơi thật vui vẻ và bổ ích cho các 

doanh nghiệp. Đồng thời cổ vũ cho phong trào rèn luyện sức khỏe, tinh thần tập thể, 

đoàn kết trong CB-CNV và tạo cơ hội giao lưu gắn bó, đoàn kết, hữu nghị 

giữa các Doanh nghiệp.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

    + Toàn thể các Đội bóng thuộc các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

+ Mỗi một tổ chức Hội chỉ được đăng ký 01 (một) Đội bóng tham dự giải. Nếu 

không đủ số người tham gia thì có thể liên quân, số lượng liên quân không hạn chế 

(phải được ban tổ chức thông qua). 

+ Đối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có đủ số lượng cầu thủ thì có thể đăng ký 

thành 01 Đội bóng tham gia giải.  

+ Cầu thủ tham dự giải phải là cán bộ công nhân viên đang công tác tại đơn vị ít 

nhất là 03 tháng kể từ ngày khai mạc giải, có hợp đồng lao động, bảng lương, bảo 

hiểm xã hội... danh sách nộp cho BTC phải có xác nhận của Thủ Trưởng đơn vị tham 

gia. 

+ Mỗi cầu thủ chỉ được đăng ký tham gia 01 Đội bóng. 

+ Các cầu thủ phải đủ sức khỏe tham gia thi đấu, không mắc bệnh truyền nhiễm, 

không dị tật thể hình, không bị mắc bệnh tim mạch hoặc các bệnh khác ảnh hưởng 

đến sức khỏe bản thân và chất lượng thi đấu; tự chịu trách nhiệm đảm bảo về sức 

khoẻ của mình trong suốt quá trình tham gia thi đấu.  

+ Có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên (tính đến thời điểm 30/8/2023). 

+ Các cầu thủ đăng ký hợp lệ sẽ được BTC cấp thẻ thi đấu có dánh ảnh theo mẫu 

quy định. 

III. THỂ LỆ THI ĐẤU:  

- Căn cứ vào số Đội tham gia thi đấu, Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu. 

- Dự kiến có 12 Đội tham gia, được chia thành 3 bảng A, B, C (mỗi bảng 4 Đội, 

đá vòng tròn tính điểm).  

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số: 147/KH-HBBA 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Hoà Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2023 
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1. Thể thức thi đấu :  

* Điểm cho mỗi trận đấu 

+ Đội thắng: 3 điểm 

+ Đội hòa   : 1 điểm 

+ Đội thua  : 0 điểm 

*Quy tắc xếp hạng: 

- Thứ hạng trong bảng thi đấu được sắp xếp căn cứ vào tổng số điểm của mỗi Đội 

đạt được. 

- Nếu có 2 Đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả trận đấu của các Đội 

đó với nhau theo thứ tự: 

              + Số điểm 

                      + Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua 

                      + Số bàn thắng 

                (Đội có chỉ số cao hơn xếp trên) 

- Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận 

đấu trong Giải theo thứ tự: 

              + Hiệu số giữa tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua. 

              + Tổng số bàn thắng 

               (Các Đội có chỉ số cao hơn xếp trên) 

- Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tính đến chỉ số Faiplay: Đội nào có số thẻ 

vàng ít hơn sẽ xếp trên (Quy đổi 1 thẻ đỏ gián tiếp = 2 thẻ vàng; 1 thẻ đỏ trực 

tiếp = 3 thẻ vàng) 

- Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định Đội xếp trên. 

    - Các trận thuộc các vòng tứ kết, bán kết và chung kết: đấu loại trực tiếp. Nếu thi 

đấu 2 hiệp chính không phân định được Đội thắng, thua sẽ thi đấu luân lưu để phân 

định thắng thua.  

2. Vòng bảng  

- Các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 Đội Nhất, Nhì của mỗi Bảng và 2 

Đội đứng thứ 3 có thành tích cao nhất vào vòng tứ kết. 

3. Vòng tứ kết: 

- Nhất Bảng A - Đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. (1) 

- Nhất Bảng B - Đội thứ 3 có thành tích tốt nhì. (2)   

- Nhất Bảng C - Nhì Bảng A. (3) 

- Nhì Bảng B - Nhì Bảng C. (4)  
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4. Vòng bán kết:  

- Nhất (1) - Nhất (2) 

- Nhất (3) - Nhất (4) 

5. Vòng chung kết:  

Hai Đội thua tranh Ba - Tư, Hai Đội thắng tranh Nhất - Nhì 

 IV. LUẬT THI ĐẤU: Căn cứ những nội dung cơ bản của Luật bóng đá mini do Ủy 

ban TDTT ban hành và Luật Bóng đá 7 người có chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với 

trình độ, phong trào và Giải, đề ra các điều cụ thể như sau: 

- Áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 7 người (6 cầu thủ  + 1 thủ môn).  

- Giày thi đấu: Sử dụng giày bata vải đế mềm, giày chuyên thi đấu futsal, giày đặc 

chủng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.  

- Các cầu thủ không được thay đổi số áo đã đăng ký .  

- Số cầu thủ được thay trong một trận đấu: 07 cầu thủ. Chỉ có Lãnh Đội, HLV 

trưởng (đã được đăng ký với BTC) mới có quyền đề nghị thay cầu thủ 

- Bóng sử dụng trong các trận đấu: sử dụng bóng size 5, Động Lực, Wika, Zocker 

đạt tiêu chuẩn thi đấu.  

- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu có 2 hiệp, thời gian thi đấu mỗi hiệp là 30 phút. 

Nghỉ giữa hiệp 10 phút. Trong trường hợp, hai Đội hoà nhau trong 2 hiệp thi đấu thì 

sẽ tiến hành sút luân lưu (từ vòng 1/8).  

- Các trận đấu có ít nhất có một trọng tài điều khiển. 

V. KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT:  

1. Giải thưởng:  

 

STT TÊN GIẢI HIỆN KIM KHÁC 

1 Giải Nhất 20.000.000 đồng Cúp, Huy chương Vàng, quà tặng 

Nhà tài trợ (nếu có) 

2 Giải Nhì 15.000.000 đồng Cúp, Huy chương Bạc, quà tặng Nhà 

tài trợ (nếu có) 

3 Giải Ba 10.000.000 đồng Cúp, Huy chương Đồng, quà tặng 

Nhà tài trợ (nếu có) 

4 Giải khuyến khích 6.000.000 đồng Cờ, quà tặng Nhà tài trợ (nếu có) 

5 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng 

nhất 

1.000.000 đồng Quà tặng Nhà tài trợ (nếu có) 
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2. Kỷ Luật: 

- Các Đội bóng phải có mặt đúng thời gian quy định của Ban tổ chức (trước thời 

gian thi đấu 15 phút để làm thủ tục đăng ký thi đấu). Đối với Đội bóng đi trễ bị xử 

thua 0-3, nếu bằng điểm với các Đội khác trong bảng ở vòng đấu loại, thì Đội này sẽ 

xếp vị trí thấp nhất trong nhóm bằng điểm và các Đội bằng điểm còn lại sẽ xét theo 

quy định các Đội đồng điểm (không bao gồm Đội xử thua 0-3).  

- Các cầu thủ thi đấu trên tinh thần hữu nghị và thể thao, nếu xảy ra sự cố mâu 

thuẫn, khiêu khích đánh nhau sẽ bị LOẠI KHỎI GIẢI và sự việc sẽ đưa ra Hội đồng 

kỷ luật của Ban tổ chức xem xét và đưa ra quyết định về việc có đồng ý cho phép 

tham dự giải trong các kỳ kế tiếp .  

- Nếu cầu thủ trên sân phạm lỗi bị phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ phải đóng tiền phạt và 

ký nhận ngay sau mỗi trận đấu. Nếu không chấp hành cầu thủ đó không được thi đấu 

trận kế tiếp.  

Tiền phạt:  - Thẻ vàng :  200.000 đồng                 

    - Thẻ đỏ gián tiếp :  500.000 đồng  

     - Thẻ đỏ trực tiếp :  1.000.000 đồng  

- Cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng trong 1 trận hoặc 1 thẻ đỏ chỉ bị tước quyền thi đấu 

trong trận  đấu đó và vẫn được thi đấu trận kế tiếp. 

- Trong trường hợp có Đội bóng bị loại khỏi giải ở vòng thi đấu bảng thì xóa bỏ 

thành tích của Đội bóng đó từ đầu Giải.  

- Để đảm bảo tính thống nhất của một Giải thi đấu phong trào, mọi quyết định của 

BTC dựa trên ý kiến tham khảo của các bên có liên quan là quyết định cuối cùng.  

- Mọi thắc mắc, khiếu nại về chuyên môn, các Đội bóng sau trận đấu có thể khiếu 

nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức. 

- Mọi khiếu nại khác phải được lập bằng văn bản và gửi về Ban tổ chức giải thông 

qua Giám sát trận đấu chậm nhất 60 phút sau khi kết thúc trận đấu; Giám sát trận đấu 

phải báo cáo ngay với Ban tổ chức khi nhận được khiếu nại. Lệ phí khiếu nại: 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 

- Các Đội đăng ký mà không tham dự giải thì sẽ không được bồi hoàn số tiền tư 

cách tham gia đã nộp. 

- Không tuân thủ luật định, gây ẩu đả, làm gián đoạn trận đấu… bị đình chỉ thi 

đấu và  cũng không được bồi hoàn số tiền tư cách đã nộp để tham gia. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Thời gian:  

- Thời gian họp công bố và bốc thăm: Dự kiến ngày 21/9/2023 

- Khai mạc  :  Dự kiến 23/9/2023 

- Thời gian thi đấu :  Từ 23/9/2023 các ngày Thứ 7, Chủ nhật.  

- Bế mạc   :  Dự kiến 08/10/2023 
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2. Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Công viên tuổi trẻ. 

3. Ban Tổ chức:  

3.1. Ban chỉ đạo:  

- Ông: Hà Trung Nguyên - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Hòa Bình. 

- Ông: Đàm Anh Kỳ - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

- Ông: Nguyễn Ngọc Truyền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

3.2. Ban điều hành:  

- Ông Phan Vinh Thủy - Chánh văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

- Mời Công ty cổ phần phát triển bóng đá 3F làm thành viên. 

4. Công tác Trọng tài:    

- Trọng tài tham dự giải đạt trình độ chuyên môn theo quy định và được Ban tổ 

chức đưa vào danh sách làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Doanh nghiệp tỉnh Hòa 

Bình. 

- Mỗi trận đấu có 02 trọng tài điều khiển trận đấu + 01 trọng tài bàn 

- Quyền của trọng tài:  

* Điều hành các trận đấu theo đúng luật và điều lệ giải  

* Báo cáo và đề xuất hình thức kỉ luật nặng hơn đối với cầu thủ vi phạm nghiêm 

trọng luật và điều lệ giải.  

- Trách nhiệm của trọng tài:  

* Có mặt tại sân trước mỗi trận đấu 30 phút để chuẩn bị những công việc chuyên 

môn.  

* Điều khiển trận đấu khách quan và chính xác.  

* Báo cáo Ban Tổ chức giải bằng văn bản khi trận đấu có sự cố xảy ra.  

5. Đội bóng và cầu thủ:  

- Mỗi Đội gồm 5 lãnh đạo, cán bộ của Đội bóng gồm: Chủ tịch CLB, trưởng 

đoàn, HLV trưởng, Y tế, các trợ lý hoặc các cán bộ chuyên môn khác và 20 cầu thủ.  

5.1 Quyền:  

- Được tham gia thi đấu theo danh sách đã đăng ký hợp lệ  

- Huấn luyện viên, Đội trưởng có quyền khiếu nại về chuyên môn trong trận đấu. 

Tôn trọng  các quyết định của trọng tài và Ban Tổ chức. Cầu thủ không được bỏ ra 

sân hoặc tự ý dừng trận đấu, nếu bên nào dừng trận đấu quá 05 phút bị xử thua 0-3.  

5.2 Trách nhiệm:  

- Đến trước giờ thi đấu 15 phút. Chậm 10 phút so với lịch thi đấu sẽ bị xử thua 

0-3.  



6 

 

- Tôn trọng điều lệ giải, luật thi đấu và chấp hành các quyết định trên sân của 

trọng tài.  

6. Huấn luyện viên trưởng của Đội bóng:  

Các đơn vị khi đăng ký danh sách Đội bóng phải đăng ký huấn luyện viên trưởng 

của Đội bóng (nếu có). 

6.1 Quyền:  

- Là đại diện duy nhất của Đội bóng để liên hệ mọi vấn đề với Ban Tổ chức giải.  

- Trước trận đấu làm thủ tục đăng ký danh sách cầu thủ tham gia thi đấu.  

- Được tham gia thi đấu nếu Huấn luyện viên Đội bóng thuộc đối tượng tham dự 

giải. (Không được tham gia thi đấu nếu không thuộc đối tượng tham dự giải)  

6.2 Trách nhiệm:  

- Cung cấp cho Ban Tổ chức hình ảnh, danh sách chính xác và thông tin về Đội 

bóng theo quy định của Ban Tổ chức.  

- Phổ biến và nhắc nhở các thành viên trong Đội chấp hành điều lệ và các thông 

báo từ Ban Tổ chức.  

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC : 

- Ban tổ chức và các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm phát động, huy động kinh 

phí tổ chức. 

- Các Đội dự giải tự túc hoàn toàn về kinh phí tập luyện, thi đấu ăn, nghỉ đi lại 

cho Đội bóng mình. 

- Các Đội bóng tham dự đóng góp kinh phí 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng 

chẵn) và 2.000.000VNĐ phí đảm bảo cho việc vi phạm nội quy, quy chế (Số tiền này 

sẽ được BTC hoàn trả vào cuối giải sau khi trừ các lỗi phạt theo quy định)  

- Tiền lệ phí thi đấu được nộp cùng với hồ sơ đăng ký thi đấu. Đội bóng nào 

không nộp sẽ không được thi đấu. 

 

VIII. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 

- Thời gian nhận đơn: Bắt đầu từ 11/9/2023 đến ngày 16/9/2023 theo mẫu đơn, 

và gửi về địa chỉ: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình – Tầng 2, Toà nhà Hoàng 

Sơn Building - Tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Hồ sơ đăng ký cầu thủ Đội bóng tham dự giải nộp về thường trực Ban tổ chức 

giải trước ngày 16/9/2023 (Sau thời hạn trên Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải 

quyết). Bao gồm: 

+ Danh sách đăng ký phải có đầy đủ: Họ và tên, năm sinh, chức danh, số áo, mầu 

áo. Có dấu và chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị tham gia. 

+ Hồ sơ kiểm tra nhân sự gồm: CMND (CCCD), Ảnh, mã số BHXH, xác nhận của 

tiểu ban kiểm tra tư cách cầu thủ. 
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IX. QUY ĐỊNH KHÁC:          

- Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị đăng ký Đội 

bóng tham gia Giải cam kết đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ 

sơ đăng ký nhân sự và sức khỏe các Vận động viên của Đội bóng trong suốt quá trình 

tham gia thi đấu. Trường hợp Ban Tổ chức phát hiện hồ sơ đăng ký nhân sự không 

tuân thủ quy định Điều lệ Giải thì bị huỷ kết quả trận đấu; Xử thua trận đấu; Huỷ tư 

cách tham gia giải và huỷ toàn bộ kết quả của các trận đấu trước đó 

- Trong quá trình diễn ra giải, Ban Tổ chức có thể  thay đổi điều lệ giải bằng 

những Thông báo. Các văn bản khiếu nại phải được gửi đến Ban Tổ chức trong vòng 

01 giờ kể từ khi trận đấu kết thúc. Ban Tổ chức chỉ xem xét giải quyết khiếu nại theo 

văn bản.  

Lưu ý:  Chỉ có BTC giải có quyền thay đổi, bổ sung Bảng điều lệ này khi cần thiết, 

đồng thời có thông báo cụ thể, kịp thời cho các Đội thực hiện đến phút cuối cùng của 

giải đấu. 

 

(Mọi thông tin xin liên hệ: Mr Phan Thủy: 0915949966) 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban chấp hành Hiệp hội; 

- Các tổ chức Hội thành viên; 

- Các doanh nghiệp, hội viên; 

- Lưu VP. (PT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***** 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH DOANH NGHIỆP 

TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ III - NĂM 2023 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình 

 lần thứ III – năm 2023 
 

 

Tên Doanh nghiệp  :........................................................................................... 

Đội bóng    :.............................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ  :.............................................................................................. 

Điện thoại liên hệ  :.............................................................................................. 

Thay mặt Đội bóng, Tôi xin tham gia giải và cam kết như sau: 

- Thi đấu trên tinh thần Fairplay. 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Ban tổ chức và Điều lệ của giải. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tư. 

- Cam kết danh sách các cầu thủ tham gia giải là nhân sự của Công ty, có đủ 

sức khỏe, đáp ứng đúng các quy định  của BTC và xin chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ 

vấn đề gì xẩy ra liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ. 

 

 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG 

KÝ XÁC NHẬN  

                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                              ( Ký và đóng dấu ) 
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       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH  

LẦN THỨ III – NĂM 2023 

- Tên Đội bóng:.......................................................................................................... 

- Màu áo:...................................................................................................................... 

- Họ tên Đội trưởng:..........................................Số điện thoại:.................................... 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

CẦU THỦ 
NĂM SINH SỐ CCCD SỐ THẺ 

BHXH 
CHỨC DANH SỐ ÁO ẢNH 

1 
    

  

      

2 
    

  

      

3 
    

  

      

4 
    

  

      

5 
    

  

      

6 
    

  

      

7 
    

  

      

8 
    

  

      

9 
  

  

   

10 
  

  

   

11 
  

  

   

12 
  

  

   

 

 

                                                   

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                              ( Ký và đóng dấu ) 


